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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 209 CSDL, NGUỒN DỮ LIỆU CÁC NGÀNH
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày    /8/2026 của Sở KH&CN)
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	Đơn vị khảo sát
	Tên CSDL
	Loại CSDL
	Trạng thái

	116 CSDL BỘ/NGÀNH TW

	1. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Đảng viên
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	2. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Tổng hợp báo cáo BTC
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	3. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Quản lý Đại biểu
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	4. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Theo dõi tiến trình Đại hội các cấp
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Sổ tay Đảng viên
	Trung ương
	Sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Tổng hợp báo cáo Kiểm tra Đảng
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	Chưa sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Quản lý hồ sơ công tác kiểm tra giám sát
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	8. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Đơn thư
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	9. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Tổ chức cán bộ UBKT
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hệ thống thu thập, tổng hợp thông tin trên Inernet
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	12. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hệ thống giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện NQ57
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hệ thống phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp,...
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối
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	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Thông tin tổng hợp
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	15. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hỏi đáp nghiệp vụ công tác trong thực hiện
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	16. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Giám sát thường xuyên
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	17. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Đảng
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	18. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Hệ thống phòng họp không giấy
	Trung ương
	Chưa sẵn sàng kết nối

	19. 
	Công an tỉnh
	CSDL quốc gia về Dân cư
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	20. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý CCCD
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	21. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Lý lịch tư pháp
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	22. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý xuất nhập cảnh địa phương
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	23. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý giấy phép lái xe
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	24. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Theo dõi truy nã, truy tìm
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	25. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Hệ thống Quản lý giám sát xử lý vi phạm
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	26. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Dịch vụ công quốc gia
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	27. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý đối tượng THA hình sự
	CSDL của Bộ
	Chưa có CSDL

	28. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý cơ sở PCCC
	CSDL của Bộ
	Chưa có CSDL

	29. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý đơn thư kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo
	CSDL của Bộ
	Chưa có CSDL

	30. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND
	CSDL của Bộ
	Chưa có CSDL

	31. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Hỗ trợ xác định chỉ số cải cách hành chính
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	32. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý công tác thanh tra
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	33. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý tàng thư chứng minh nhân dân
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	34. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	35. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý quân trang
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	36. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý Thi đua Khen thưởng
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	37. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý đối tượng hệ an ninh đối ngoại
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	38. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý theo dõi xác minh tiêu chuẩn chính trị
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	39. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Số hóa hồ sơ hình thành phổ biến
	CSDL của Bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	40. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Xử lý vi phạm giao thông
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	41. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Quản lý trường học, giáo viên, lớp, học sinh, điểm
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	42. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Học bạ số
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	43. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Văn bằng chứng chỉ
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	44. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (TEMIS)
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	45. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Tuyển sinh trực tuyến Cao đẳng, Đại học
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	46. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Quản lý trường học, giáo viên, lớp, học sinh, điểm
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	47. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (Cập nhật lên CSDL quốc gia về nhiệm vụ KH và CN)
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	48. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	CSDL dùng chung của Quốc gia
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	49. 
	Sở KHCN
	CSDL về Công bố Tiêu chuẩn cơ sở
	CSDL dùng chung của Quốc gia
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	50. 
	Sở KHCN
	CSDL về Công bố hợp chuẩn, hợp quy
	CSDL dùng chung của Quốc gia
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	51. 
	Sở KHCN
	CSDL về Các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống TCCL ISO
	CSDL dùng chung của Quốc gia
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	52. 
	Sở KHCN
	CSDL về Các tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ về TCĐLCL
	CSDL dùng chung của Quốc gia
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	53. 
	Sở KHCN
	CSDL về Giải thưởng chất lương quốc gia
	CSDL dùng chung của Quốc gia
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	54. 
	Sở KHCN
	CSDL về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn Khoa học
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	55. 
	Sở Ngoại vụ
	CSDL về Dữ liệu mẫu con dấu chữ ký và chức danh
	CSDL của Bộ (Bộ Ngoại giao)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	56. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	CSDL về Môi trường
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	57. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	CSDL về Quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung.
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	58. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Người có công
	CSDL của Bộ
	Chưa có CSDL

	59. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Quản lý thông tin kinh tế xã hội
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	60. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Đăng ký doanh nghiệp
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	61. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Quản lý đầu tư công
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	62. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Hộ kinh doanh
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	63. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp (TABMIS)
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	64. 
	Sở Tài chính
	CSDL Kho thu chi
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	65. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Cấp mã số Quan hệ ngân sách
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	66. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Quản lý dự án đầu tư nước ngoài
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	67. 
	Sở Tài chính
	CSDL Hệ thống thông tin Giám sát, đánh giá đầu tư
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	68. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Hộ tịch điện tử
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	69. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Chứng thực
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	70. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Xử lý vi phạm hành chính
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	71. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Hệ thống Báo cáo thống kê ngành tư pháp
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	72. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Hệ thống quản lý trợ giúp pháp lý
	CSDL của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý
	Chưa sẵn sàng kết nối

	73. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Văn bản quy phạm pháp luật quốc gia
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	74. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Phản ánh kiến nghị
	CSDL của Bộ
	Sẵn sàng kết nối

	75. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Công chứng
	CSDL của Bộ
	Chưa có CSDL

	76. 
	Sở VHTTDL
	CSDL về Hướng dẫn viên
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	77. 
	Sở VHTTDL
	CSDL về Lữ hành
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	78. 
	Sở VHTTDL
	CSDL về Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	CSDL của Bộ
	Đang đề xuất

	79. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Quy hoạch đô thị và nông thôn
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	80. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Nhà ở và thị trường bất động sản
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	81. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Năng lực hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	82. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Giá vật liệu xây dựng
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	83. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	84. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Hệ thống quản lý giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	85. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Chỉ số giá xây dưng. đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	86. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Hệ thống cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	87. 
	Sở Y tế
	CSDL về Quản lý trẻ em
	CSDL của Bộ (Cục Bà mẹ và Trẻ em)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	88. 
	Sở Y tế
	CSDL về Quản lý thuốc, kê đơn thuốc điện tử
	CSDL của Bộ (Cục Quản lý Khám chữa bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	89. 
	Sở Y tế
	CSDL về Dược Quốc gia
	CSDL của Bộ (Cục Quản lý Dược)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	90. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INFO 4.0)
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	91. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HMED)
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	92. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (Báo cáo TT05)
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	93. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	94. 
	Sở Y tế
	CSDL về Báo cáo truyền nhiễm
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	95. 
	Sở Y tế
	CSDL về Báo cáo bệnh không lây nhiễm
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	96. 
	Sở Y tế
	CSDL về Báo cáo sức khỏe sinh sản
	CSDL của Bộ (Cục Phòng bệnh)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	97. 
	Sở Y tế
	CSDL về Thống kê y tế
	CSDL của Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	98. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH
	CSDL của Bộ (Cục Bảo trợ)
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	99. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ Thống quản lý, cấp phép hành nghề khám bệnh
	CSDL của Bộ (Cục Quản lý Khám chữa bệnh)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	100. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống quản trị an toàn thực thẩm
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	101. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số MIS 2022
	CSDL của Bộ
	Đang xây dựng

	102. 
	Thanh tra tỉnh
	CSDL về Nền tảng Quản lý công tác khiếu nại, tố cáo quốc gia
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	103. 
	Thanh tra tỉnh
	CSDL về Nền tảng số Công tác thanh tra
	CSDL của Bộ
	Cần phản hồi từ Bộ/TW

	104. 
	Thanh tra tỉnh
	CSDL Quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập
	CSDL của Bộ
	Đang xây dựng

	105. 
	Thanh tra tỉnh
	CSDL về Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng
	CSDL của Bộ
	Ngừng hoạt động

	74 CSDL NỘI BỘ TỈNH

	106. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý KKT
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	107. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Nội quy lao động
	CSDL Nội bộ
	Ngừng hoạt động

	108. 
	Công an tỉnh
	CSDL về NVCB Cảnh sát
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	109. 
	Công an tỉnh
	CSDL về ĐTHS
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	110. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Đăng ký phương tiện giao thông
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	111. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Thống kê THA hình sự tại cộng đồng
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	112. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Cơ yếu CAND
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	113. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý cán bộ
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	114. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Nhận dạng vân tay tự động (VAFIS)
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	115. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Bộ 08 PM nghiệp vụ
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	116. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quân số Quỹ lương
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	117. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Kế toán quản lý tài sản
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	118. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý TNGT
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	119. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Đăng ký, quản lý con dấu
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	120. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý dữ liệu kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	121. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý theo dõi số liệu công tác công an
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	122. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Quản lý theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác Công an hằng năm
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	123. 
	Công an tỉnh
	CSDL về Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	124. 
	Sở Công Thương
	CSDL về Bản đồ số ngành Công Thương
	CSDL Nội bộ
	Chưa sẵn sàng kết nối

	125. 
	Sở Công Thương
	CSDL về Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	126. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Ngành Giáo dục Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	127. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	128. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở GD & ĐT
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	129. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Hồ sơ, sổ sách
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	130. 
	Sở GD & ĐT
	CSDL về Quản lý nhà trường (Vnedu + Smas)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	131. 
	Sở KHCN
	CSDL về Kết quả ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	132. 
	Sở KHCN
	CSDL về Tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Chưa sẵn sàng kết nối

	133. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
	CSDL Nội bộ
	Ngừng hoạt động

	134. 
	Sở KHCN
	CSDL về Phương tiện đo lường nhóm 2 được kiểm định
	CSDL Nội bộ
	Không kết nối do dữ liệu mật

	135. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Chưa sẵn sàng kết nối

	136. 
	Sở KHCN
	CSDL về Cổng quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh (https://checkvn.hatinh.gov.vn/)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	137. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý sáng kiến
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	138. 
	Sở KHCN
	CSDL về Cán bộ/chuyên gia nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	139. 
	Sở KHCN
	CSDL về Báo cáo Nghị quyết 57 (https://bcnq57.hatinh.gov.vn/dashboard)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	140. 
	Sở KHCN
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở KHCN
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	141. 
	Sở KHCN
	CSDL về Trung tâm điều hành IOC tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	142. 
	Sở KHCN
	CSDL về Phản ánh hiện trường (iHaTinh)
	CSDL Nội bộ
	Chưa sẵn sàng kết nối

	143. 
	Sở Ngoại vụ
	CSDL về Ngành Ngoại vụ
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	144. 
	Sở Ngoại vụ
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	145. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	CSDL về Đất đai
	CSDL Nội bộ
	Chưa sẵn sàng kết nối

	146. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	CSDL Môi trường từ các trạm quan trắc tự đông tại tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	147. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Quản lý cán bộ, công chức, viên chức
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	148. 
	Sở Nội vụ
	CSDl về Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	149. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	150. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Quản lý dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	151. 
	Sở Tài chính
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	152. 
	Sở Tư pháp
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	153. 
	Sở VHTTDL
	CSDL về Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Đang đề xuất

	154. 
	Sở VHTTDL
	CSDL về Cổng thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	155. 
	Sở Xây dựng
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	156. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hồ sơ sức khoẻ điện tử
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	157. 
	Sở Y tế
	CSDL về Quản lý bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	158. 
	Sở Y tế
	CSDL về Hệ thống trục tích hợp dữ liệu y tế và kho dữ liệu ngành y tế
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	159. 
	Sở Y tế
	CSDL về Nội dung quản lý đấu thầu thuốc
	CSDL Nội bộ
	Chưa có CSDL

	160. 
	Sở Y tế
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	161. 
	Thanh tra tỉnh
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	162. 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND
	CSDL Quản lý kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	163. 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND
	CSDL Cổng thông tin điện tử của Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh (https://dbndhatinh.vn)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	164. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (https://hatinh.dcs.vn)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	165. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Kế hoạch công tác
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	166. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Tra cứu dữ liệu văn bản
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	167. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Danh ba điện thoại (https://danhba.hatinh.dcs.vn)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	168. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Không gian số Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	169. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Văn kiện Đảng
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	170. 
	VP Tỉnh ủy
	CSDL về Thư điện tử Đảng bộ tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	171. 
	VP UBND
	CSDL về Thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối

	172. 
	VP UBND
	CSDL về Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (CSDL về quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, CSDL Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử)
	CSDL Nội bộ
	Sẵn sàng kết nối
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	STT
	Đơn vị khảo sát
	Tên CSDL
	Loại CSDL
	Trạng thái

	173. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Lao động nước ngoài
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	174. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Lao động trong KKT, KCN
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	175. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Tình hình sản xuất kinh doanh
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	176. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Quản lý dự án đầu tư
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	177. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Dự án chấm dứt (thuộc Quản lý dự án đầu tư)
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	178. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Thông tin về dự án đầu tư xây dựng (thuộc Quản lý dự án đầu tư)
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	179. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Giấy phép xây dựng (thuộc Quản lý dự án đầu tư)
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	180. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Dự án đã được giao đất, cho thuê đất trong KKT, KCN (thuộc Quản lý dự án đầu tư)
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	181. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Dự án đang triển khai bồi thường Giải phóng mặt bằng (thuộc Quản lý dự án đầu tư)
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	182. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Các dự án đã được phê duyệt ĐTM, cấp GPMT (thuộc Quản lý dự án đầu tư)
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	183. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Công tác bảo vệ môi trường tại các KCN
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	184. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Công tác cho thuê lại đất tại KCN Vũng Áng
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	185. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Quy hoạch khu chức năng
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	186. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Hệ thống các tuyến đường giao thông
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	187. 
	Ban Quản lý KKT
	CSDL về Quản lý Bến xe Tây Sơn
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa sẵn sàng kết nối

	188. 
	Sở KHCN
	CSDL về Tổ chức khoa học và công nghệ
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	189. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý Đào tạo Nhân lực Chuyển đổi số
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	190. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	191. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý công nghệ trong các dự án đầu tư
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	192. 
	Sở KHCN
	CSDL về Sở hữu Công nghiệp - Nhãn hiệu
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	193. 
	Sở KHCN
	CSDL về Sở hữu Công nghiệp - Kiểu dáng công nghiệp
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	194. 
	Sở KHCN
	CSDL về Sở hữu Công nghiệp - Sáng chế, Giải pháp hữu ích
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	195. 
	Sở KHCN
	CSDL về Khởi nghiệp sáng tạo
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	196. 
	Sở KHCN
	CSDL về Thống kê Khoa học và Công nghệ
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	197. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý Nhân lực chuyên trách chuyển đổi số
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	198. 
	Sở KHCN
	CSDL về Quản lý Tổ chuyển đổi số cộng đồng
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	199. 
	Sở KHCN
	CSDL về Nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	200. 
	Sở KHCN
	CSDL về Thi đua khen thưởng
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	201. 
	Sở KHCN
	CSDL về Hạ tầng Viễn thông
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	202. 
	Sở KHCN
	CSDL về Hạ tầng Bưu chính
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	203. 
	Sở KHCN
	CSDL về Tần số Vô tuyến điện
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	204. 
	Sở KHCN
	CSDL về Bình dân học vụ số
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	205. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Hỗ trợ theo dõi đánh giá công tác CCHC tỉnh Hà Tĩnh
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	206. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Tài liệu lưu trữ điện tử
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	207. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Người có công
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	208. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Thi đua, khen thưởng
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL

	209. 
	Sở Nội vụ
	CSDL về Tổng hợp phiếu điều tra Xã hội học
	CSDL Nội bộ (Lưu trữ Excel, Word, văn bản)
	Chưa có CSDL
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